TR THCS 
TỔ NGỮ VĂN          MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II,

                                                                                    NĂM HỌC: 2023-2024
  Môn: Ngữ văn - Lớp: 7
Thời gian làm bài: 90 phút
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 7 (Từ tuần 19 ->Tuần 34)
2. Kĩ năng: - Nắm được kĩ năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng.
                    - Đánh giá được năng lực đọc- hiểu và tạo lập văn bản.

                    - Có khả năng diễn đạt, sử dụng từ ngữ khi viết đoạn văn, bài văn.

                    - Biết phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế qua bài làm.

3. Phẩm chất: - HS trung thực trong kiểm tra; tự tin làm bài độc lập.

                         - Có trách nhiệm với việc học của bản thân.Yêu thích môn Ngữ văn. 
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA : 

- Kiểm tra tập trung theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, HS làm bài trên giấy vở theo mẫu chung của nhà trường.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	I.
	Đọc -  hiểu
	Văn bản 
Nghị luận
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	60%

	II.
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40%

	Tổng điểm
	2.5
	0.5
	1.5
	1.5
	0
	3
	0
	1
	100%

	Tỉ lệ
	25%
	5%
	15%
	15%
	
	30%
	
	10%
	

	
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


Ghi chú: Phần viết có 1 câu bao gồm 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong hướng dẫn chấm.

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - Năm học 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN  7
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc –hiểu
( Ngữ liệu ngoài SGK NV9)


	Văn bản nghị luận
	Nhận biết 
1. Nhận biết phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích

2. Nhận biết phép liên kết
3.Nhận biết biện pháp tu từ 

4. Nhận biết ý nghĩa  chi tiết

5. Nhận biết từ loại

Thông hiểu

6. Nhận biết thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích.
7. Hiểu quan điểm của tác giả
8. Hiểu cách sắp xếp trật tự từ trong câu
Vận dụng
9. Đặt một nhan đề phù hợp cho đoạn trích và lí giải cách  lựa chọn.
10. Từ nội dung của văn bản trên, em sẽ làm gì để có một tâm hồn đẹp .
	5TN
	3TN
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận
	Nhận biết: Kiểu bài NL 

Thông hiểu: Cách viết bài NL

Vận dụng: 
Vận dụng cao: Viết được bài văn nghị luận.
	1*TL


	1*TL
	1*TL
	1*TL

	Tổng câu
	
	 5TN,1TL     
	 3TN,1TL     
	3TL
	1TL

	Tỷ lệ %
	
	25% +5%
	15%+15%
	30%
	10%

	
	
	30%
	30%
	40%

	Tỷ lệ chung
	
	60%
	40%

	
	
	               100%


Ghi chú: Phần viết có 1 câu bao gồm 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong hướng dẫn chấm

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ HÒA                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
TRƯỜNG THCS LƯƠNG VĂN CHÁNH               NĂM HỌC 2022 - 2023
                                                                                  Môn: Ngữ văn - Lớp 7



                                                           Thời gian làm bài: 90 phút  

                                                                               (Không tính thời gian phát đề)                           
I. ĐỌC – HIỂU : (6.0 điểm)
 Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

      (1)Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.

      (2) Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn...Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.

      (3) Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.
         (http://w.w.w.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh bạn)
(Từ câu 1 đến câu 8 - Chọn mỗi đáp án đúng đạt 0.5 điểm)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

     A. Tự sự             B. Miêu tả           C. Nghị luận                D. Biểu cảm
Câu 2. Các câu trong đoạn trích (1) được sử dụng phép liên kết nào?
     A. Phép thế, phép nối                             B. Phép nối, phép lặp     

     C. Phép lặp, phép thế                             D. Phép liên tưởng, phép lặp
Câu 3. Hai hình ảnh “hạt giống tốt đẹp” và “cỏ dại xấu xa”trong đoạn trích trên được sử dụng theo biện pháp tu từ nào?

     A. So sánh         B. Ẩn dụ                C. Hoán dụ                 D. Nhân hóa

Câu 4. Theo đoạn trích (1) và (2) “nếu ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết” thì cuộc đời sẽ dẫn đến hậu quả gì?
     A. Cuộc đời sẽ gặp khó khăn, luôn cảm thấy lẻ loi, đơn độc.

     B. Cuộc đời sẽ gặp thất bại, sống phí, bị xã hội xa lánh.

     C. Cuộc đời sẽ tăm tối, rơi vào bế tắc, sống mòn mỏi, cô đơn.
     D. Cuộc đời sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.
Câu 5. Từ “hạnh phúc” trong câu “Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.” thuộc từ loại nào?

     A. Danh từ           B. Tính từ            C. Động từ           D. Từ loại khác

 Câu 6. Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì qua đoạn trích?

     A. Thành công dựa vào nỗ lực của chính bản thân, không phụ thuộc vào ai.  

     B. Cuộc sống xung quanh ta có bao điều tốt đẹp, đáng quý và trân trọng.

     C. Mọi thành công đều dựa vào nỗ lực của chính bản thân.
     D. Chính chúng ta là người quyết định bản thân tốt hay xấu.

 Câu 7. Em có đồng tình với quan điểm của tác giả:“Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác...” không?

     A. Đồng tình                                                         B. Không đồng tình

     C. Nửa đồng tình, nửa không đồng tình.              D. Ý kiến khác.

Câu 8. Theo em “một tâm hồn trong sáng, khỏe mạnh”mang lại điều gì?

     A.Bạn sẽ sống hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người.

     B. Bạn sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa và đáng sống.

     C. Bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.     

     D. Bạn sẽ có nhiều năng lượng tích cực để sống có ích.
Câu 9. Hãy đặt một nhan đề phù hợp cho đoạn trích và lí giải cách  lựa chọn của mình.

Câu 10. Từ nội dung của văn bản trên, em sẽ làm gì để có một tâm hồn đẹp?

II. VIẾT (4.0 điểm)

      Viết bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người mà em yêu quý.
BÀI LÀM
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KÌ 2, NH: 2023-2024
Môn: Ngữ văn        Lớp 7   
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	C. Nghị luận
	0.5

	
	2
	B. Phép nối, phép lặp: (Mặt khác),(chỉ cần)
	0.5

	
	3
	B. Ẩn dụ
	0.5

	
	4
	D. Cuộc đời sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.
	0.5

	
	5
	A. Thành công dựa vào nỗ lực của bản thân, không phụ thuộc ai khác...  
	0.5

	
	6
	C. Bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.     
	0.5

	
	7
	A. Đồng tình
	0.5

	
	8
	B. Tính từ
	0.5

	
	9
	* HS đặt được nhan đề đảm bảo yêu cầu: ngắn gọn, thể hiện được chủ đề của đoạn trích.

Gợi ý một số nhan đề: phù hợp với nội dung được bàn luận: 

+ Cách nuôi dưỡng tâm hồn đẹp

+ Hạt giống tâm hồn đẹp

=> Lí giải: phù hợp với nội dung được bàn luận
	1.0 

	
	10
	HS có nhiều cách trả lời khác nhau. Nhưng các phương án để bồi dưỡng  một tâm hồn đẹp phải đúng, phải phù hợp với chuẩn mực đạo đứct...
Gợi ý: Cần có suy nghĩ, hành động từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày:biết sống gọn gàng, ngăn nắp, biết giúp đỡ mọi người, biết sống hòa nhã, lịch sự, thân thiện...
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm: 
- Mở bài: Nêu được nhân vật sẽ biểu cảm và biểu lộ cảm xúc sâu sắc .

-Thân bài: Lần lượt biểu lộ những tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật

- Kết bài: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật, rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.  
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: cảm xúc của cá nhân đối với nhân vật 
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề: HS lần lượt biểu lộ những tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thành dành cho nhân vật.
	2.5

	
	
	1.Mở bài: (Có thể chọn câu thơ, câu ca dao, hoặc lời bài hát ... 
                -> Giới thiệu nhân vật sẽ biểu cảm
2.Thân bài:
* Biểu cảm về ngoại hình (lưu ý: chọn những chi tiết đặc sắc, không miêu tả liệt kê như văn miêu tả mà phải gắn cảm xúc theo từng chi tiết)
+ Sơ lược về tuổi tác, hoàn cảnh sống, công việc.

+ Biểu cảm về những chi tiết tiêu biểu của gương mặt, vóc dáng, đôi mắt, nụ cười, giọng nói...

* Biểu cảm nét tiêu biểu về tính cách, sở thích, lối sống, trang phục...
( Chọn những nét đặc biệt để làm nổi bật nét riêng của người mà em quý mến. Tránh viết rập khuôn,cần dùng hình ảnh thực tế vào bài viết một cách khéo léo.)
* Kể một kỉ niệm mà em nhớ nhất.
*Vai trò của người mà em quý mến:
 Biểu cảm về cách ứng xử của người ấy với người thân trong gia đình em, với người xung quanh và với em .

3. Kết bài:

- Khẳng định được tình cảm, cảm xúc dành cho nhân vật

- Rút ra được điều đáng nhớ và mong ước về người mà em quý mến. 
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Lời văn sinh động, sáng tạo.
	0.5


                                                                     Hòa Trị, ngày    tháng     năm 2024
            TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                  GVBM NGỮ VĂN LỚP 7

Đề chính thức


(Đề kiểm tra có 01 trang)  











